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Bài giảng bệnh học ngoại 

khoa : Dùng cho Sinh viên 

năm 6

Dương Đức 

Hùng
Y học 2025

Cuốn sách trình bày hệ thống kiến thức bệnh học ngoại khoa dành cho 

sinh viên y khoa năm cuối và học viên sau đại học. Phần thứ nhất giới 

thiệu các vấn đề chung của bệnh học ngoại khoa, bao gồm nguyên lý 

bệnh sinh, phản ứng viêm, rối loạn lành vết thương, nhiễm khuẩn ngoại 

khoa và các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ định điều trị ngoại khoa. Phần 

thứ hai tập trung vào các bệnh lý ngoại khoa theo cơ quan và hệ thống, 

như ngoại tiêu hóa, gan mật – tụy, lồng ngực, tiết niệu, mạch máu, 

chấn thương và cấp cứu ngoại khoa. Nội dung được trình bày khoa học, 

logic và cập nhật, là tài liệu học tập, ôn tập và tham khảo quan trọng 

cho sinh viên y khoa năm cuối, bác sĩ nội trú và cán bộ y tế trong lĩnh 

vực ngoại khoa.

5

2
Bài giảng nhi khoa. Tập 1 : 

Sách đào tạo Đại học

Nguyễn Thị 

Diệu Thúy
Y học 2025

Cuốn sách gồm 6 chương với các bài giảng chuyên ngành, trình bày 

những kiến thức nền tảng và cốt lõi của Nhi khoa phục vụ đào tạo sinh 

viên y khoa và học viên sau đại học. Nội dung tập trung vào đặc điểm 

sinh lý trẻ em, sự phát triển và tăng trưởng của trẻ theo từng giai đoạn, 

làm cơ sở cho việc nhận biết và đánh giá tình trạng sức khỏe bệnh nhi. 

Giáo trình trình bày các vấn đề chung trong Nhi khoa như chăm sóc trẻ 

sơ sinh, dinh dưỡng trẻ em, tiêm chủng, phòng bệnh và theo dõi phát 

triển thể chất – tinh thần của trẻ. Bên cạnh đó, sách đề cập đến các 

bệnh lý thường gặp ở trẻ em theo từng hệ cơ quan, phân tích đặc điểm 

bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng và nguyên tắc chẩn đoán – điều trị phù 

hợp với lứa tuổi.
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Bài giảng nhi khoa. Tập 2 : 

Sách đào tạo Đại học

Nguyễn Thị 

Diệu Thúy
Y học 2025

Cuốn sách gồm 6 chương với các bài giảng chuyên sâu, trình bày hệ 

thống kiến thức Nhi khoa dành cho đào tạo sau đại học và sinh viên y 

khoa. Nội dung tập trung vào các bệnh lý thường gặp và chuyên biệt ở 

trẻ em, bao gồm bệnh lý hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, thận – tiết niệu, 

thần kinh, huyết học, nội tiết và các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em. Giáo 

trình đi sâu phân tích đặc điểm sinh lý, bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng, 

phương pháp chẩn đoán và nguyên tắc điều trị phù hợp với từng lứa 

tuổi nhi khoa. Bên cạnh đó, sách chú trọng đến các tình huống cấp cứu 

nhi khoa, chăm sóc trẻ bệnh nặng và theo dõi lâu dài các bệnh mạn tính 

ở trẻ em.

5

4
Bài giảng phẫu thuật tạo hình 

thẩm mỹ cơ bản
Trần Thiết Sơn Y học 2023

Nội dung tài liệu tập trung giới thiệu các nguyên lý cơ bản như kỹ thuật 

khâu đóng vết thương, tạo vạt da, ghép da và các nguyên tắc sử dụng 

dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng. Sách đi sâu vào các quy trình chỉnh 

sửa khuyết hổng bẩm sinh hoặc mắc phải, đồng thời hướng dẫn các kỹ 

thuật thẩm mỹ phổ biến vùng mặt, ngực và bụng. Tài liệu nhấn mạnh 

vào tư duy hình khối, tính chính xác trong giải phẫu và quy trình đảm 

bảo an toàn hậu phẫu nhằm đạt hiệu quả tối ưu về cả chức năng lẫn 

thẩm mỹ. Cuốn sách được hệ thống hóa bài bản, là tài liệu giảng dạy 

chuẩn mực dành cho bác sĩ nội trú, học viên sau đại học chuyên ngành 

Phẫu thuật tạo hình, bác sĩ ngoại khoa và sinh viên y khoa năm cuối.

5
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Bào chế và sinh dược học. 

Tập 1

Nguyễn Đăng 

Hòa
Y học 2025

Cuốn sách gồm 7 chương với các bài học chuyên đề, trình bày những 

kiến thức cơ bản và nền tảng về bào chế và sinh dược học phục vụ đào 

tạo sinh viên ngành dược. Nội dung sách tập trung giới thiệu các 

nguyên lý cơ bản của khoa học bào chế, bao gồm vai trò của dạng 

thuốc trong điều trị, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, độ ổn định 

và hiệu quả của thuốc. Giáo trình trình bày đặc điểm lý – hóa của dược 

chất và tá dược, các quá trình bào chế cơ bản, cũng như các dạng thuốc 

truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đó, sách đề cập đến sinh dược học 

với các vấn đề liên quan đến giải phóng dược chất, hấp thu thuốc, sinh 

khả dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng của thuốc trong 

cơ thể.

5
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Bào chế và sinh dược học. 

Tập 2

Phạm Thị Minh 

Huệ
Y học 2025

Cuốn sách là tài liệu chuyên sâu về kỹ thuật sản xuất các dạng thuốc 

hiện đại và nguyên lý sinh dược học nâng cao. Nội dung tập trung vào 

các dạng thuốc phân tán hệ dị thể, các dạng thuốc giải phóng biến đổi, 

hệ thống trị liệu và các dạng thuốc mới như liposome, nanoparticle. 

Sách phân tích chi tiết các yếu tố dược học và sinh học ảnh hưởng đến 

quá trình hấp thu thuốc, từ đó tối ưu hóa công thức nhằm nâng cao hiệu 

quả điều trị và tính an toàn của dược phẩm trong điều kiện sản xuất 

quy mô công nghiệp. Hệ thống kiến thức được trình bày qua 5 chuyên 

đề, đây là tài liệu giảng dạy và nghiên cứu thiết yếu dành cho sinh viên 

ngành Dược, học viên sau đại học, dược sĩ làm việc tại các nhà máy 

sản xuất và trung tâm nghiên cứu phát triển thuốc.

5

7

Bệnh học nội khoa thận - tiết 

niệu. Tập 1 : GT dùng cho 

đào tạo sau ĐH

Đỗ Gia Tuyển Y học 2025

Cuốn sách gồm 5 chương với các bài giảng chuyên đề, trình bày những 

kiến thức cơ bản và nền tảng về bệnh học nội khoa thận – tiết niệu 

dành cho sinh viên y khoa và học viên sau đại học. Nội dung tập trung 

giới thiệu cấu trúc và chức năng sinh lý của thận – hệ tiết niệu, làm cơ 

sở cho việc hiểu và phân tích các rối loạn bệnh lý. Giáo trình trình bày 

các hội chứng thận học thường gặp như hội chứng thận hư, hội chứng 

viêm cầu thận, tiểu máu, tiểu đạm và các bất thường chức năng thận. 

Bên cạnh đó, sách đề cập đến các bệnh lý cầu thận nguyên phát và thứ 

phát, bệnh lý ống thận – mô kẽ, cũng như các phương pháp thăm dò 

chức năng thận và xét nghiệm cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh thận.

5
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Bệnh học nội khoa thận - tiết 

niệu. Tập 2 : GT dùng cho 

đào tạo sau ĐH

Đỗ Gia Tuyển Y học 2025

Cuốn sách gồm 6 chương với các bài chuyên đề, trình bày có hệ thống 

những kiến thức bệnh học nội khoa thận – tiết niệu phục vụ đào tạo 

sinh viên y khoa và học viên sau đại học. Nội dung tập trung vào các 

bệnh lý thường gặp và chuyên sâu của hệ thận – tiết niệu như bệnh cầu 

thận, bệnh ống thận – mô kẽ, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận 

cấp, bệnh thận mạn, rối loạn nước – điện giải và thăng bằng kiềm toan. 

Giáo trình phân tích rõ cơ chế bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng, phương 

pháp chẩn đoán cận lâm sàng và các nguyên tắc điều trị hiện nay, đồng 

thời đề cập đến các biện pháp điều trị thay thế thận như lọc máu và lọc 

màng bụng.

5
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Bệnh học u nang và rò giáp 

lưỡi
Lê Minh Kỳ Y học 2012

Tài liệu chuyên khảo sâu về một trong những dị tật bẩm sinh vùng cổ 

thường gặp trên lâm sàng tai mũi họng. Nội dung sách tập trung trình 

bày chi tiết về đặc điểm phôi thai học, giải phẫu học và cơ chế hình 

thành của u nang cũng như rò ống giáp lưỡi. Tài liệu mô tả kỹ lưỡng 

các triệu chứng lâm sàng, hình ảnh cận lâm sàng hiện đại giúp chẩn 

đoán chính xác và phân biệt với các khối u vùng cổ khác. Đặc biệt, nội 

dung nhấn mạnh vào các phương pháp điều trị ngoại khoa, tiêu biểu là 

phẫu thuật Sistrunk, cùng quy trình theo dõi, kiểm soát biến chứng và 

phòng ngừa tái phát sau mổ. Sách được biên soạn làm tài liệu học tập, 

tra cứu giá trị cho học viên sau đại học, bác sĩ nội trú, cao học chuyên 

ngành Tai Mũi Họng, Phẫu thuật đầu cổ và Ngoại nhi. Đồng thời, đây 

cũng là nguồn tham khảo hữu ích cho các bác sĩ lâm sàng tại các bệnh 

viện đa khoa muốn nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh lý 

này.

1
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Can thiệp nội mạch điều trị 

phình động mạch chủ bụng : 

Sách chuyên khảo

Lâm Văn Nút

NXB Đại 

học Quốc 

Gia 

TPHCM

2025

Cuốn sách là tài liệu chuyên sâu về kỹ thuật đặt giá đỡ nội mạch 

(EVAR). Nội dung tập trung hướng dẫn quy trình chẩn đoán hình ảnh, 

kỹ thuật lựa chọn và thả stent-graft, cùng các phương án xử trí biến 

chứng nội rò (endoleak) phức tạp. Sách cập nhật những tiến bộ mới 

nhất trong vật liệu can thiệp và phương pháp tiếp cận ít xâm lấn nhằm 

tối ưu hóa kết quả điều trị. Tài liệu dành cho bác sĩ ngoại mạch máu, 

bác sĩ X-quang can thiệp, học viên sau đại học và sinh viên y khoa 

muốn nghiên cứu sâu về can thiệp tim mạch hiện đại.

5
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Cấp cứu hồi sức nhi khoa: 

Triệu chứng, chẩn đoán và 

điều trị. Tập 1

Phạm Văn 

Thắng
Y học 2024

Tài liệu cung cấp các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về xử trí các 

tình trạng nguy kịch ở trẻ em. Nội dung tập trung vào việc nhận diện 

sớm các dấu hiệu suy hô hấp, sốc, rối loạn tri giác và các tai nạn 

thương tích thường gặp. Cuốn sách hướng dẫn chi tiết quy trình chẩn 

đoán dựa trên bằng chứng và các phác đồ điều trị hồi sức tích cực cập 

nhật theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối ưu hóa khả năng cứu sống và hạn 

chế di chứng cho bệnh nhi. Đây là tài liệu đào tạo và tra cứu thiết yếu 

dành cho bác sĩ chuyên khoa Nhi, bác sĩ cấp cứu, học viên sau đại học 

và sinh viên y khoa đang công tác hoặc thực tập tại các đơn vị hồi sức 

tích cực.

5
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Cấp cứu hồi sức nhi khoa: 

Triệu chứng, chẩn đoán và 

điều trị.Tập 2

Phạm Văn 

Thắng
Y học 2024

Tập 2 là phần tiếp nối chuyên sâu về các bệnh lý hệ thống trong hồi sức 

tích cực nhi khoa. Nội dung tập trung vào chẩn đoán và xử trí các rối 

loạn phức tạp liên quan đến tim mạch, thận - tiết niệu, nội tiết, huyết 

học và thần kinh ở trẻ em nguy kịch. Điểm nổi bật là các hướng dẫn chi 

tiết về kỹ thuật hỗ trợ tạng nâng cao như lọc máu liên tục, thay huyết 

tương và các phác đồ điều trị suy đa tạng. Đây là nguồn tài liệu tra cứu 

giá trị dành cho bác sĩ chuyên khoa Nhi, bác sĩ hồi sức cấp cứu, học 

viên cao học, nội trú và sinh viên y khoa năm cuối nhằm nâng cao năng 

lực thực hành lâm sàng và xử trí các ca bệnh khó.

5
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Chăm sóc dược: Sách đào tạo 

dược sĩ và học viên sau đại 

học

Hoàng Thị Kim 

Huyền
Y học 2011

Trình bày nội dung cơ bản và nhiệm vụ của dược sĩ lâm sàng trong mô 

hình chăm sóc dược. Giáo dục và tư vấn cho bệnh nhân trong chăm sóc 

dược. Theo dõi điều trị khi dùng thuốc cho bệnh nhân suy giảm chức 

năng gan - thận. Kiểm soát tương tác thuốc trong điều trị. Thực hiện 

chăm sóc dược cho bệnh nhân hen phế quản, bệnh nhân đái tháo đường 

và bệnh nhân trong điều trị HIV/AIDS

2

14
Chẩn đoán X-Quang chấn 

thương xương khớp

Nguyễn Duy 

Hùng
Y học 2025

Nội dung sách tập trung hướng dẫn phương pháp đọc và phân tích 

phim X-quang hệ xương khớp từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm các 

quy luật phân loại gãy xương, trật khớp và các tổn thương mô mềm 

liên quan. Cuốn sách đi sâu vào các vị trí giải phẫu quan trọng như cột 

sống, khung chậu và các khớp lớn, đồng thời giúp người đọc nhận diện 

các dấu hiệu hình ảnh dễ bỏ sót trong thực hành lâm sàng. Hệ thống 

kiến thức được minh họa bằng kho hình ảnh thực tế phong phú, là cẩm 

nang thiết yếu dành cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ngoại khoa 

chấn thương chỉnh hình, học viên sau đại học và sinh viên y khoa đang 

thực tập tại các khoa cấp cứu.

5
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Đặc điểm bệnh học nang và 

rò mang bểm sinh vùng cổ
Lê Minh Kỳ Y học 2012

Sách tập trung phân tích sâu sắc về đặc điểm dịch tễ học, phôi thai học 

và giải phẫu bệnh của các dị tật nang và rò mang bẩm sinh vùng cổ. 

Nội dung phân loại chi tiết các dạng thương tổn từ khe mang số một 

đến số bốn, đồng thời hệ thống hóa các tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng, 

cận lâm sàng hiện đại như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính và nội soi hạ 

họng. Sách đề xuất các phương pháp điều trị ngoại khoa triệt để cho 

từng thể bệnh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tai biến và tái phát sau phẫu 

thuật. Đây là tài liệu tham khảo chuyên môn thiết thực cho các bác sĩ 

tai mũi họng, phẫu thuật viên đầu cổ, bác sĩ nhi khoa, học viên cao học, 

nghiên cứu sinh và sinh viên ngành Y.

3

16 Dịch tễ học cơ bản Lê Minh Giang Y học 2025

Cuốn sách cung cấp những nguyên lý và phương pháp luận cốt lõi 

trong nghiên cứu sức khỏe quần thể. Nội dung tập trung vào các kỹ 

năng đo lường bệnh trạng, thiết kế nghiên cứu dịch tễ học (mô tả, phân 

tích, thực nghiệm) và cách nhận diện, kiểm soát sai số, yếu tố nhiễu 

trong y học. Sách hướng dẫn chi tiết cách thiết lập các giả thuyết khoa 

học và ứng dụng dịch tễ học vào việc giám sát, kiểm soát bệnh truyền 

nhiễm cũng như bệnh không lây nhiễm trong bối cảnh y tế hiện đại. 

Đây là tài liệu giảng dạy và tra cứu quan trọng dành cho sinh viên 

ngành Y khoa, Y tế công cộng, học viên sau đại học và các chuyên gia 

nghiên cứu y sinh học.

5
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Dinh dưỡng và gia tăng tăng 

trưởng của người Việt Nam
Lê Thị Hợp Y học 2010

Tài liệu cung cấp cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thực trạng dinh 

dưỡng gắn liền với sự phát triển thể chất của người dân Việt Nam qua 

các thời kỳ. Nội dung sách tập trung phân tích mối quan hệ mật thiết 

giữa chế độ khẩu phần ăn, các vi chất dinh dưỡng đối với xu hướng gia 

tăng tăng trưởng và biến đổi nhân trắc học của người Việt. Trên cơ sở 

đó, tài liệu đánh giá hiệu quả của các chương trình can thiệp dinh 

dưỡng quốc gia, đồng thời đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm cải 

thiện chiều cao, tầm vóc và thể lực cho thế hệ tương lai. Sách được 

biên soạn làm tài liệu học tập, nghiên cứu chuyên sâu cho giảng viên, 

học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng 

và Nhi khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Đồng thời, tài liệu cũng là 

nguồn tham khảo giá trị cho các nhà hoạch định chính sách y tế, cán bộ 

viện chiến lược và những người làm công tác kế hoạch hóa phát triển 

con người.

1

18
Dinh dưỡng và vệ sinh an 

toàn thực phẩm

Phạm Duy 

Tường
Y học 2012

Tài liệu cung cấp những kiến thức cốt lõi và hệ thống về dinh dưỡng 

hợp lý và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong cộng đồng. Nội 

dung sách tập trung trình bày ba phần chính: vai trò của các chất dinh 

dưỡng đối với cơ thể người; nhu cầu dinh dưỡng của các nhóm đối 

tượng theo lứa tuổi và tình trạng sinh lý; các nguyên nhân gây ô nhiễm 

thực phẩm cùng biện pháp phòng chống ngộ độc thức ăn. Bên cạnh đó, 

tài liệu còn cập nhật các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn quốc gia về quản 

lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Sách được biên soạn làm 

giáo trình giảng dạy chính thức cho sinh viên ngành Y đa khoa, cử 

nhân Y tế công cộng, cử nhân Điều dưỡng của Trường Đại học Y Hà 

Nội. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học 

viên cao học, nghiên cứu sinh ngành y tế, các cán bộ quản lý an toàn 

thực phẩm và người đọc quan tâm đến việc nâng cao sức khỏe cộng 

đồng thông qua chế độ ăn uống khoa học.

1
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Độc chất học : Sách đào tạo 

dược sĩ đại học

Thái Nguyễn 

Hùng Thu
Y học 2024

Cuốn sách cung cấp kiến thức hệ thống về bản chất, cơ chế gây độc và 

phương pháp kiểm nghiệm các chất độc. Nội dung tập trung phân tích 

động học của chất độc trong cơ thể, các phản ứng sinh hóa ở mức độ tế 

bào và triệu chứng lâm sàng khi ngộ độc các nhóm chất phổ biến như: 

kim loại nặng, dung môi hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, độc tố tự nhiên 

và các chất gây nghiện. Tài liệu hướng dẫn chi tiết các kỹ thuật hiện đại 

trong phân tích độc chất nhằm phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và 

pháp y y dược.Sách được tổ chức theo các chương mục logic, là tài liệu 

học tập và tra cứu chuẩn mực dành cho sinh viên ngành Dược, học 

viên sau đại học, dược sĩ, bác sĩ lâm sàng và các kiểm nghiệm viên làm 

việc tại các trung tâm chống độc hoặc phòng thí nghiệm phân tích độc 

chất.

5

20

Đột quỵ não - Những điều 

thiết yếu trong thực hành lâm 

sàng

Tạ Minh Cường Y học 2025

Tài liệu cung cấp hệ thống kiến thức toàn diện về quản lý bệnh nhân 

đột quỵ. Nội dung tập trung vào quy trình chẩn đoán hình ảnh hiện đại, 

các phác đồ cấp cứu giờ vàng bằng thuốc tiêu sợi huyết và can thiệp lấy 

huyết khối cơ học. Sách hướng dẫn chi tiết cách xử trí biến chứng, 

kiểm soát yếu tố nguy cơ tim mạch và các phương pháp phục hồi chức 

năng sau đột quỵ nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong và tàn phế. Đây là tài 

liệu tra cứu thiết yếu dành cho bác sĩ chuyên khoa thần kinh, bác sĩ cấp 

cứu, học viên sau đại học và sinh viên ngành y đang làm việc tại các 

đơn vị đột quỵ não.

5

21

Dược lâm sàng kết hợp : Giáo 

trình giảng dạy đại học dành 

cho đào tạo BS YHCT

Nguyễn Phương 

Dung
Y học 2024

Cuốn sách gồm 4 chương với các bài giảng chuyên đề, trình bày 

nguyên tắc lựa chọn thuốc, theo dõi hiệu quả điều trị, phát hiện và xử 

trí các phản ứng có hại của thuốc, tương tác thuốc và sử dụng thuốc 

hợp lý trong một số bệnh lý thường gặp. Bên cạnh đó, sách đề cập đến 

ứng dụng dược lâm sàng trong các chuyên khoa như nội khoa, ngoại 

khoa, hồi sức cấp cứu và các đối tượng đặc biệt, góp phần cá thể hóa 

điều trị và giảm thiểu nguy cơ do thuốc. Nội dung được trình bày theo 

hướng lâm sàng, gắn với tình huống thực tế, giúp người học rèn luyện 

kỹ năng phân tích đơn thuốc và tư vấn sử dụng thuốc an toàn. Cuốn 

sách là tài liệu học tập và tham khảo hữu ích cho sinh viên dược, học 

viên sau đại học và cán bộ y tế trong lĩnh vực dược lâm sàng.

5
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Dược liệu học Tập 1 : Giáo 

trình đào tạo ĐH

Nguyễn Thu 

Hằng
Y học 2024

Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản và nền tảng của Dược liệu 

học phục vụ đào tạo sinh viên ngành Dược và các ngành khoa học sức 

khỏe. Nội dung phần đầu giới thiệu đại cương về dược liệu, bao gồm 

khái niệm, phân loại, nguồn gốc, phương pháp thu hái, chế biến, bảo 

quản và tiêu chuẩn hóa dược liệu. Các phần tiếp theo trình bày đặc 

điểm thực vật học, thành phần hóa học chủ yếu, tác dụng dược lý và 

công dụng của các nhóm dược liệu quan trọng có nguồn gốc từ thực 

vật. Giáo trình nhấn mạnh mối liên quan giữa đặc điểm hình thái, cấu 

trúc vi học và thành phần hóa học của dược liệu. Bên cạnh đó, sách đề 

cập đến các phương pháp kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng và đảm 

bảo an toàn trong sử dụng dược liệu.

5

23

Gen dược học - Ảnh hưởng 

của Gen đến đáp ứng thuốc : 

Sách đào tạo sau ĐH

Phùng Thanh 

Hương
Y học 2023

Nội dung sách tập trung vào cơ sở di truyền học liên quan đến đáp ứng 

thuốc, bao gồm cấu trúc và chức năng gen, sự đa hình di truyền, cơ chế 

điều hòa biểu hiện gen và ảnh hưởng của các biến thể gen đến dược 

động học và dược lực học của thuốc. Giáo trình phân tích vai trò của 

gen trong hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ thuốc, cũng như 

trong hiệu quả điều trị và nguy cơ tác dụng không mong muốn. Bên 

cạnh đó, sách đề cập đến ứng dụng gen dược học trong cá thể hóa điều 

trị, lựa chọn thuốc và liều dùng phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả 

và độ an toàn trong thực hành lâm sàng. Cuốn sách là tài liệu học tập 

và tham khảo hữu ích cho sinh viên y – dược, học viên sau đại học và 

cán bộ y tế quan tâm đến y học chính xác và dược học cá thể hóa.

5

24
Giải phẫu người T2 : Giải 

phẫu ngực - bụng

Trịnh Văn 

Minh

NxbHà 

Nội,
2011

Trình bày các kiến thức cơ bản về giải phẫu thành ngực - bụng (xương, 

khớp, cơ của thân mình); các cơ quan trong lồng ngực (phổi và hệ hô 

hấp, tim và hệ tuần hoàn, trung thất); các cơ quan trong ổ bụng (hệ tiêu 

hoá, hệ tiết niệu - sinh dục)

10
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Giải phẫu răng : Giải phẫu 

ứng dụng trong nha khoa. Bộ 

răng trong bối cảnh Sinh học. 

Thực hành giải phẫu răng.

Hoàng Tử Hùng Y học 2024

Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức hệ thống và chi tiết về 

đặc điểm hình thái, cấu trúc và chức năng của các loại răng trong bộ 

răng người. Cuốn sách được trình bày khoa học với cấu trúc gồm 6 

phần chuyên sâu, đi từ đại cương về bộ răng, danh pháp, các hệ thống 

ghi chú răng đến mô tả chi tiết hình thái từng nhóm răng vĩnh viễn và 

răng sữa. Điểm nổi bật của cuốn sách là hệ thống hình vẽ sơ đồ và ảnh 

chụp thực tế sắc nét, hỗ trợ người đọc dễ dàng so sánh, đối chiếu và 

nhận diện các đặc điểm giải phẫu đặc trưng trên lâm sàng. Bên cạnh 

đó, cuốn sách còn cập nhật các kiến thức về sự phát triển của bộ răng 

và các biến thể giải phẫu thường gặp. Đây là nguồn tư liệu chuẩn mực, 

đóng vai trò quan trọng trong việc tạo tiền đề cho các học phần lâm 

sàng như nha khoa phục hồi, nội nha và phẫu thuật miệng. Sách là tài 

liệu chuyên khảo hữu ích cho Sinh viên ngành Răng Hàm Mặt, học 

viên sau đại học, các bác sĩ nha khoa lâm sàng và kỹ thuật viên phục 

hình răng.

5

26

Giáo trình đào tạo nhân viên 

trợ giúp chăm sóc người cao 

tuổi

Phạm Đức Mục

NXB 

Giao 

Thông 

Vận Tải

2024

Sách dành cho sinh viên và học viên ngành điều dưỡng, cung cấp hệ 

thống kiến thức và kỹ năng cơ bản đến nâng cao về chăm sóc người 

cao tuổi. Nội dung tập trung vào các vấn đề: đặc điểm sinh lý, tâm lý 

của người cao tuổi; các bệnh lý thường gặp; kỹ năng chăm sóc cá nhân, 

dinh dưỡng, phục hồi chức năng; giao tiếp, hỗ trợ tinh thần và đạo đức 

nghề nghiệp. Bên cạnh đó, giáo trình còn hướng dẫn quy trình chăm 

sóc tại gia đình và cơ sở y tế, kỹ năng xử lý tình huống và đảm bảo an 

toàn cho người cao tuổi.

5

27

Giáo trình điều dưỡng nhi 

khoa : Dùng cho giảng dạy 

ĐH

Vũ Văn Quang Y học 2025

Giáo trình Điều dưỡng Nhi khoa được biên soạn theo định hướng phát 

triển năng lực cho sinh viên điều dưỡng. Cuốn sách tập trung vào thực 

hành lâm sàng với 11 bài học cốt lõi, bao gồm kiến thức nền tảng như 

sức khỏe trẻ em, tăng trưởng, tiêm chủng, dùng thuốc đến quy trình 

chăm sóc chuyên sâu các hệ cơ quan (hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thần 

kinh, tiết niệu, huyết học, truyền nhiễm). Nhờ phương pháp tiếp cận 

theo khái niệm và tình huống thực tế, sách giúp sinh viên rèn luyện tư 

duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả với gia đình 

bệnh nhi.

205
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Giáo trình giảng dạy đại học: 

Bệnh truyền nhiễm
Lê Bửu Châu Y học 2025

Nội dung sách mở đầu bằng các vấn đề chung về bệnh truyền nhiễm 

như dịch tễ học, cơ chế gây bệnh, đường lây truyền, miễn dịch và các 

nguyên tắc phòng chống dịch. Các chương tiếp theo trình bày chi tiết 

những bệnh truyền nhiễm thường gặp do vi khuẩn, virus, ký sinh trùng 

và nấm, phân tích đặc điểm bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng, phương 

pháp chẩn đoán và nguyên tắc điều trị. Giáo trình đồng thời nhấn mạnh 

vai trò của tiêm chủng, kiểm soát nhiễm khuẩn và các biện pháp dự 

phòng trong cộng đồng. Sách là tài liệu học tập và tham khảo quan 

trọng cho sinh viên y khoa, bác sĩ nội trú và cán bộ y tế trong lĩnh vực 

bệnh truyền nhiễm.

5

29

Giáo trình giảng dạy đại học: 

Thuốc thiết yếu dùng trong 

gây mê hồi sức

Nguyễn Văn 

Chinh
Y học 2024

Nội dung sách tập trung giới thiệu các nhóm thuốc thường dùng trong 

gây mê, hồi sức và cấp cứu như thuốc mê, thuốc giảm đau, thuốc giãn 

cơ, thuốc an thần, thuốc vận mạch, thuốc tim mạch và các thuốc hỗ trợ 

hô hấp. Giáo trình phân tích rõ cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ 

định, liều dùng, tác dụng không mong muốn và các lưu ý khi sử dụng 

thuốc trên lâm sàng. Bên cạnh đó, sách đề cập đến nguyên tắc lựa chọn 

và phối hợp thuốc trong các tình huống gây mê hồi sức khác nhau, 

cũng như sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt như trẻ em, người 

cao tuổi và bệnh nhân nặng. Cuốn sách là tài liệu học tập và tham khảo 

quan trọng cho sinh viên y khoa, bác sĩ gây mê hồi sức và cán bộ y tế 

trong công tác điều trị và cấp cứu.

5

30
Giáo trình Quản lý học : Sách 

đào tạo dược sĩ đại học

Nguyễn Thanh 

Bình
Y học 2023

Giáo trình trình bày hệ thống lý luận căn bản về khoa học và nghệ thuật 

quản lý trong tổ chức. Nội dung tập trung phân tích sâu bốn chức năng 

quản trị cốt lõi: lập kế hoạch chiến lược, thiết kế bộ máy tổ chức, kỹ 

năng lãnh đạo truyền cảm hứng và quy trình kiểm tra, kiểm soát hiệu 

quả. Cuốn sách cập nhật các xu hướng quản trị hiện đại trong kỷ 

nguyên số, kỹ năng ra quyết định và quản trị sự thay đổi để thích ứng 

với môi trường kinh doanh biến động. Qua các tình huống thực tiễn, tài 

liệu giúp người đọc rèn luyện tư duy hệ thống và năng lực giải quyết 

vấn đề trong điều hành. Hệ thống kiến thức được biên soạn khoa học, 

là giáo trình chính thức dành cho sinh viên các khối ngành Kinh tế, 

Quản trị kinh doanh, cán bộ quản lý tại các tổ chức/doanh nghiệp và 

học viên cao học ngành Quản lý.

5
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Hóa đại cương - vô cơ. Tập 2, 

Cơ chế phản ứng. Các trạng 

thái cân bằng. Pin điện hóa. 

Hóa học vô cơ dược. : Dùng 

cho đào tạo dược sĩ đại học

Lê Thành 

Phước
Y học 2023

Tài liệu kết hợp lý thuyết hóa học cơ bản với ứng dụng trong ngành 

Dược. Nội dung tập trung giải thích động học, cơ chế phản ứng hóa 

học và các quy luật về trạng thái cân bằng (acid-base, tạo phức, kết 

tủa). Cuốn sách đi sâu vào nguyên lý pin điện hóa, các quá trình oxy 

hóa - khử và đặc biệt là hệ thống hóa các nguyên tố vô cơ dưới góc độ 

dược dụng. Tài liệu phân tích chi tiết về độc tính, tác dụng dược lý và 

tiêu chuẩn kiểm nghiệm của các hợp chất vô cơ được sử dụng làm 

thuốc hoặc tá dược trong dược điển. Nội dung được biên soạn theo 

chương trình đào tạo dược sĩ, là giáo trình và tài liệu tham khảo thiết 

yếu dành cho sinh viên ngành Dược, học viên sau đại học, kiểm 

nghiệm viên và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực hóa dược.

5

32
Hóa dược. Tập 1 : Giáo trình 

đào tạo đại học

Nguyễn Hải 

Nam
Y học 2024

Nội dung cuốn sách tập trung giới thiệu các nguyên lý chung của hóa 

dược, mối liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng sinh học của 

thuốc, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính và độ an toàn của 

thuốc. Giáo trình trình bày các nhóm thuốc cơ bản tác động lên các hệ 

cơ quan trong cơ thể, phân tích đặc điểm cấu trúc hóa học, cơ chế tác 

dụng, định hướng cải tiến cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và 

giảm tác dụng không mong muốn. Bên cạnh đó, sách đề cập các 

nguyên tắc thiết kế thuốc, tiền thuốc, đồng phân quang học, mối liên 

quan cấu trúc – tác dụng (SAR) và những khái niệm cơ bản về phát 

triển thuốc. Giáo trình là tài liệu học tập quan trọng cho sinh viên 

ngành Dược.

205

33
Hóa dược. Tập 2 : Giáo trình 

đào tạo đại học

Phan Thị 

Phương Dung
Y học 2025

Cuốn sách gồm 8 chương với các bài học chuyên đề, nghiên cứu mối 

liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng sinh học của thuốc, giúp 

người học hiểu rõ cơ chế tác dụng, đặc điểm dược lực học và dược 

động học của các nhóm thuốc quan trọng. Giáo trình trình bày các 

nhóm thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương, hệ tim mạch, hệ hô 

hấp, hệ tiêu hóa, thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus, thuốc điều trị ký 

sinh trùng và một số nhóm thuốc điều trị chuyên biệt khác. Mỗi 

chương phân tích cấu trúc hóa học đặc trưng, nguyên lý thiết kế thuốc, 

mối liên hệ cấu trúc – tác dụng, cũng như xu hướng cải tiến và phát 

triển thuốc mới. Cuốn sách là tài liệu học tập và tham khảo quan trọng 

cho sinh viên ngành Dược.

205
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Hóa học hữu cơ. Tập 1 : Giáo 

trình đào tạo đại học

Đinh Thị Thanh 

Hải
Y học 2024

Tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết nền tảng về cấu tạo và tính chất 

của các hợp chất hữu cơ. Nội dung tập trung giải thích mối liên hệ giữa 

cấu trúc phân tử, hiệu ứng hóa học và cơ chế phản ứng của các nhóm 

hydrocarbon bao gồm: alkane, alkene, alkyne và hydrocarbon thơm. 

Cuốn sách đi sâu vào các quy luật đồng đẳng, đồng phân, danh pháp 

quốc tế IUPAC và các phương pháp tổng hợp hữu cơ cơ bản. Đặc biệt, 

tài liệu nhấn mạnh vào các phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng 

tách, giúp người học hình thành tư duy logic để dự đoán sản phẩm và 

khả năng phản ứng của các chất trong điều kiện thực nghiệm. Giáo 

trình dành cho sinh viên ngành Dược, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật 

hóa học và các học viên cao học cần củng cố kiến thức hóa học hữu cơ 

đại cương.

5

35
Hóa học vô cơ : Giáo trình 

đại học

Nguyễn Thị 

Ngọc Hà
Y học 2024

Giáo trình cung cấp hệ thống kiến thức toàn diện về cấu tạo, tính chất 

và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất vô cơ. Nội dung được xây 

dựng dựa trên mối liên hệ chặt chẽ giữa cấu trúc nguyên tử, liên kết 

hóa học và định luật tuần hoàn để giải thích tính chất lý - hóa của các 

nguyên tố nhóm S, P, D và F. Cuốn sách cũng cập nhật các xu hướng 

hiện đại trong hóa học vô cơ như phức chất, hóa học các vật liệu mới 

và vai trò của các nguyên tố vô cơ trong hệ thống sinh học cũng như 

dược phẩm. Phương pháp trình bày chú trọng vào tư duy logic, giúp 

người học nắm vững các phản ứng đặc trưng và quy trình tổng hợp hóa 

chất vô cơ cơ bản. Tài liệu được biên soạn bài bản, là giáo trình chính 

thức và nguồn tra cứu thiết yếu dành cho sinh viên ngành Dược, Công 

nghệ hóa học, sư phạm Hóa học và các cán bộ nghiên cứu trong lĩnh 

vực hóa học thực nghiệm.

5
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Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ 

đa khoa
Tạ Thành Văn Y học 2025

Phần đầu tài liệu tập trung vào cấu trúc, tính chất và chức năng của các 

đại phân tử sinh học như protein, enzym, glucid, lipid và acid nucleic, 

giúp người học nắm vững nền tảng hóa sinh ở mức phân tử. Phần tiếp 

theo trình bày cơ chế xúc tác enzym, động học enzym và các yếu tố ảnh 

hưởng đến hoạt tính enzym, đồng thời làm rõ vai trò trung tâm của 

enzym trong các phản ứng sinh học. Phần cuối của sách đi sâu vào các 

con đường chuyển hóa chủ yếu trong cơ thể như chuyển hóa glucid, 

lipid, protid, năng lượng sinh học và cơ chế điều hòa chuyển hóa ở 

mức tế bào và toàn cơ thể. Cuốn sách là tài liệu học tập và tham khảo 

hữu ích cho sinh viên, học viên sau đại học và cán bộ chuyên môn 

ngành y – sinh học.

5

37
Hóa sinh lâm sàng : Sách đào 

tạo dược sĩ đại học
Nguyễn Văn Rư Y học 2023

Tài liệu hệ thống hóa mối liên quan giữa các chỉ số hóa sinh và tình 

trạng bệnh lý. Nội dung tập trung phân tích ý nghĩa lâm sàng của các 

xét nghiệm về chuyển hóa glucid, lipid, protein, enzym, cùng các rối 

loạn thăng bằng kiềm-toan và điện giải. Cuốn sách cung cấp kiến thức 

nền tảng để biện giải kết quả xét nghiệm trong chẩn đoán, theo dõi điều 

trị các bệnh lý về gan mật, thận, tim mạch và nội tiết, đồng thời cập 

nhật các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại đảm bảo độ chính xác cao. Đây 

là tài liệu giảng dạy và tra cứu thiết yếu dành cho sinh viên ngành Y 

dược, cử nhân xét nghiệm, bác sĩ lâm sàng và các cán bộ y tế làm việc 

tại các phòng xét nghiệm hóa sinh.

5

38
Hồi sức cấp cứu trẻ em - Đại 

cương cấy ghép tạng người
Trần Đình Long Y học 2025

Nội dung cuốn sách tập trung vào quy trình hồi sức trước ghép, kỹ 

thuật chăm sóc đặc biệt trong và sau phẫu thuật ghép các tạng quan 

trọng như gan, thận, tim ở trẻ em. Sách đi sâu phân tích các biến chứng 

đào thải tạng, chiến lược sử dụng thuốc ức chế miễn dịch và các giải 

pháp hỗ trợ sự sống nâng cao. Ngoài ra, phần đại cương cung cấp các 

nguyên tắc pháp lý, đạo đức y học và quy trình điều phối ghép tạng trẻ 

em trong bối cảnh y tế Việt Nam. Đây là tài liệu chuyên khảo giá trị 

dành cho bác sĩ hồi sức cấp cứu, phẫu thuật viên ghép tạng, chuyên gia 

nhi khoa, học viên sau đại học và các nhà quản lý y tế quan tâm đến 

lĩnh vực ghép tạng trẻ em.

5
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Hướng dẫn điều trị sản phụ 

khoa Tập 1

Hoàng Thị 

Diễm Tuyết

Đại học 

Quốc Gia 

TPHCM

2024

Cuốn sách dành cho đối tượng sinh viên y khoa và bác sĩ sản phụ khoa, 

trình bày hệ thống kiến thức và phác đồ điều trị cơ bản trong lĩnh vực 

sản phụ khoa. Nội dung tập trung vào các vấn đề chính như: chăm sóc 

thai kỳ, theo dõi và xử trí các rối loạn thường gặp ở phụ nữ mang thai; 

chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phụ khoa phổ biến; hướng dẫn xử trí 

cấp cứu sản khoa; cũng như cập nhật các kỹ thuật cận lâm sàng và 

phương pháp điều trị hiện đại.

1

40
Khuyến cáo lịch tiêm chủng 

cho mọi lứa tuổi ở Việt Nam
Phan Trọng Lân Y học 2026

Tài liệu cung cấp những hướng dẫn chuyên môn mới nhất và toàn diện 

về công tác tiêm chủng phòng bệnh tại Việt Nam. Nội dung sách tập 

trung cập nhật lịch tiêm chủng tối ưu cho mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh, 

trẻ em, tuổi vị thành niên, người trưởng thành, phụ nữ mang thai cho 

đến người cao tuổi và các đối tượng có bệnh lý nền đặc biệt. Tài liệu 

phân tích chi tiết về danh mục các loại vắc xin, liều lượng, phác đồ 

tiêm, khoảng cách giữa các mũi tiêm và các khuyến cáo về an toàn 

tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm theo các hướng dẫn y học chứng 

cứ mới nhất. Sách được biên soạn làm cẩm nang tra cứu và thực hành 

thiết yếu cho các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế làm việc tại các trung 

tâm kiểm soát bệnh tật, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và y tế dự phòng 

trên toàn quốc. Đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo giá trị 

cho các học viên, sinh viên ngành Y tế công cộng, Y học dự phòng và 

người dân muốn tìm hiểu để chủ động phòng bệnh.

3

41
Marketing bệnh viện thực 

hành. 1, Khởi động

Nguyễn Anh 

Hiệp
Y học 2022

Cuốn sách cung cấp những công cụ thực tiễn để nhận diện thương hiệu, 

xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên y tế và thiết 

lập các tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng ngay từ điểm chạm đầu tiên. 

Tập 1 là nền tảng khởi đầu cho việc áp dụng tư duy marketing hiện đại 

vào quản trị cơ sở y tế. Nội dung trọng tâm tập trung vào việc thay đổi 

nhận thức từ "ban ơn" sang "phục vụ", hướng dẫn các bước lập kế 

hoạch marketing cơ bản, phân tích thị trường và thấu hiểu tâm lý người 

bệnh. Đây là nguồn tài liệu hữu ích dành cho ban giám đốc bệnh viện, 

các trưởng/phó khoa phòng, nhân viên y tế và những người mới bắt 

đầu tìm hiểu về quản trị marketing trong lĩnh vực y tế.

5
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Marketing bệnh viện thực 

hành. 2, Tăng tốc

Nguyễn Anh 

Hiệp
Y học 2023

Cuốn sách cung cấp những hướng dẫn thực chiến về cách xử lý khiếu 

nại, xây dựng văn hóa dịch vụ và tối ưu hóa các điểm chạm trong hành 

trình của người bệnh tại cơ sở y tế. Tập 2 tập trung vào việc triển khai 

các công cụ marketing hỗn hợp và kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp 

trong môi trường y tế. Nội dung trọng tâm đi sâu vào quy trình thiết kế 

dịch vụ y tế thực dụng, nghệ thuật chăm sóc khách hàng và các phương 

pháp truyền thông nội bộ nhằm gắn kết đội ngũ nhân viên y tế. Đây là 

tài liệu đào tạo quan trọng dành cho lãnh đạo khoa/phòng, nhân viên y 

tế, cán bộ làm công tác chăm sóc khách hàng và sinh viên ngành Quản 

trị bệnh viện muốn hoàn thiện kỹ năng thực hành marketing y khoa.

5

43
Marketing bệnh viện thực 

hành. 3, Bứt phá

Nguyễn Anh 

Hiệp
Y học 2024

Tài liệu cung cấp những công cụ thực chiến để tối ưu hóa giá trị 

thương hiệu và duy trì sự gắn bó của người bệnh thông qua các giải 

pháp công nghệ và phân tích dữ liệu thực tế. Tập 3 tập trung vào các kỹ 

thuật chuyên sâu và ứng dụng công nghệ trong quản trị trải nghiệm 

khách hàng tại cơ sở y tế. Nội dung trọng tâm đi sâu vào việc xây dựng 

hệ thống chuyển đổi số trong marketing, cá nhân hóa quy trình chăm 

sóc bệnh nhân và các chiến lược truyền thông đa kênh hiện đại. Đây là 

nguồn tham khảo giá trị dành cho lãnh đạo bệnh viện, nhà quản trị y tế, 

chuyên viên marketing và học viên chuyên ngành quản lý bệnh viện 

muốn nâng cao năng lực thực chiến trong môi trường y tế số.

5

44

Miễn dịch học, chức năng và 

các bất thường của hệ miễn 

dịch

Trần Văn Hiếu

NXB Đại 

học Quốc 

Gia 

TPHCM

2023

Cuốn sách là tài liệu khoa học hệ thống hóa toàn diện về cơ chế phòng 

vệ của cơ thể người. Nội dung sách đi từ những kiến thức nền tảng về 

các cơ quan, tế bào tham gia vào hệ thống miễn dịch tự nhiên và thích 

ứng, đến việc phân tích chuyên sâu các phân tử tín hiệu và phản ứng 

kháng nguyên - kháng thể. Sách kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết 

cơ bản và các ứng dụng lâm sàng, đặc biệt là phân tích cơ chế bệnh 

sinh của các bất thường miễn dịch như: quá mẫn (dị ứng), tự miễn, suy 

giảm miễn dịch và miễn dịch ung thư. Tài liệu này được biên soạn 

dành riêng cho sinh viên ngành Y sinh, học viên sau đại học, các nhà 

nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng muốn củng cố kiến thức chuyên môn.

5
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45

MIMS Pharmacy Patient 

Counselling Guide : Ấn phẩm 

khoa học định kỳ chuyên đề 

nhà thuốc thực hành

Ruby D. 

Pascual BS 

Pham

MIMS 

Pte Ltd
2025

MIMS Pharmacy Patient Counselling Guide là cẩm nang thực hành 

thiết yếu giúp chuẩn hóa quy trình tư vấn thuốc tại nhà thuốc và bệnh 

viện. Nội dung tập trung cung cấp các hướng dẫn súc tích về cách giải 

thích liều dùng, cơ chế tác dụng, các phản ứng phụ quan trọng và lưu ý 

đặc biệt khi sử dụng các dạng thuốc phức tạp. Với cấu trúc gồm 08 

phần chính và hơn 60 bài hướng dẫn chuyên biệt theo từng nhóm bệnh 

lý phổ biến, cuốn sách là công cụ tra cứu đắc lực dành cho dược sĩ 

cộng đồng, dược sĩ lâm sàng và sinh viên ngành Dược. Cuốn sách hỗ 

trợ dược sĩ xây dựng kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, giúp bệnh nhân 

hiểu rõ và tự tin tuân thủ liệu trình điều trị.

5

46

Một số phương pháp điện hóa 

và chuẩn độ môi trường khan 

trong phân tích thuốc

Vũ Đặng Hoàng Y học 2024

Tài liệu cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật phân tích hóa lý 

hiện đại ứng dụng trong kiểm nghiệm dược phẩm. Nội dung tập trung 

vào lý thuyết và thực hành các phương pháp điện hóa như đo thế, đo 

dòng, cực phổ và đặc biệt là kỹ thuật chuẩn độ trong môi trường khan 

đối với các dược chất có tính acid hoặc base yếu. Sách hướng dẫn chi 

tiết cách thiết lập hệ thống đo, lựa chọn dung môi, chất chuẩn và cách 

xử lý số liệu nhằm đảm bảo độ chính xác, độ lặp lại trong quy trình 

kiểm tra chất lượng thuốc theo các tiêu chuẩn dược điển hiện hành. 

Đây là tài liệu tham khảo giá trị dành cho sinh viên ngành Dược, học 

viên sau đại học, kiểm nghiệm viên và các nhà nghiên cứu tại các 

phòng thí nghiệm phân tích dược phẩm.

5
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Nhập môn công nghệ sinh 

học : Giáo trình đào tạo đại 

học

Phùng Thanh 

Hương
Y học 2025

Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về các nguyên lý và ứng dụng của 

công nghệ sinh học hiện đại. Nội dung tập trung giới thiệu các kỹ thuật 

cốt lõi như công nghệ gen, công nghệ enzyme - protein, công nghệ vi 

sinh vật và công nghệ tế bào. Cuốn sách đi sâu vào việc phân tích các 

giải pháp sinh học trong sản xuất dược phẩm, vaccine, chẩn đoán y 

khoa và ứng dụng trong nông nghiệp, thực phẩm, môi trường. Đồng 

thời, tài liệu cũng thảo luận về các vấn đề đạo đức sinh học và an toàn 

sinh học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là giáo 

trình chuẩn mực dành cho sinh viên ngành Dược, Công nghệ sinh học, 

Y khoa và các cán bộ nghiên cứu đang bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực 

sinh học thực nghiệm.
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48
Nhi khoa lâm sàng dựa trên 

năng lực

Nguyễn Ngọc 

Sáng
Y học 2025

Trình bày cách hỏi bệnh và khai thác tiền sử bệnh nhi, phương pháp 

thăm khám lâm sàng các cơ quan, tiếp cận chẩn đoán và điều trị các 

bệnh thường gặp trong nhi khoa về sơ sinh - cấp cứu - hồi sức, hô hấp, 

tim mạch, tiêu hóa - dinh dưỡng, thận - tiết niệu, huyết học, nội tiết, 

thần kinh, da - cơ - xương - khớp, bệnh truyền nhiễm và một số kĩ năng 

thực hành khác.

55

49

Những điều cần biết về bệnh 

Ung thư vú và cơ quan sinh 

dục nữ

Lê Đình Roanh Y học 2024

Tài liệu phổ biến kiến thức y học chuyên sâu về các loại ung thư phổ 

biến ở phụ nữ. Nội dung tập trung phân tích các yếu tố nguy cơ, dấu 

hiệu nhận biết sớm và quy trình chẩn đoán các bệnh lý ác tính tại vú, 

cổ tử cung, tử cung và buồng trứng. Cuốn sách cập nhật những tiến bộ 

trong sàng lọc, xét nghiệm giải phẫu bệnh và các phương pháp điều trị 

hiện đại như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích. 

Đồng thời, tài liệu cung cấp những chỉ dẫn thiết thực về cách tự theo 

dõi sức khỏe và tâm lý học trong quản lý bệnh nhân ung thư. Sách 

được trình bày qua các chuyên đề logic, dễ hiểu, là nguồn tham khảo 

hữu ích dành cho bác sĩ lâm sàng, sinh viên y khoa và đặc biệt là phụ 

nữ đang tìm kiếm kiến thức để chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức 

khỏe sinh sản.

5
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Phẫu thuật nội soi lồng ngực 

trong thực hành lâm sàng : 

GT giảng dạy cho các đối 

tượng sau ĐH

Phạm Hữu Lư Y học 2025

Tài liệu chuyên sâu về các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn trong điều trị 

bệnh lý lồng ngực. Nội dung tập trung hướng dẫn chi tiết quy trình 

phẫu thuật nội soi (VATS) cho các mặt bệnh phổ biến như: ung thư 

phổi, u trung thất, tràn dịch - tràn khí màng phổi và bệnh lý tuyến ức. 

Cuốn sách cập nhật những tiến bộ mới nhất về trang thiết bị, kỹ thuật 

gây mê hồi sức chuyên biệt, cách thiết lập cổng vào và các bước xử trí 

tai biến trong mổ. Đặc biệt, tài liệu nhấn mạnh vào quy trình chăm sóc 

hậu phẫu và phục hồi chức năng hô hấp sớm cho bệnh nhân. Hệ thống 

kiến thức được minh họa bằng các tình huống lâm sàng thực tế, là tài 

liệu tra cứu và đào tạo thiết yếu dành cho bác sĩ ngoại lồng ngực, bác sĩ 

nội trú, học viên sau đại học và phẫu thuật viên muốn nâng cao kỹ 

năng nội soi lồng ngực.
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51 Siêu âm Atlas. Tập 1
Nguyễn Quang 

Thái Dương
Y học 2024

Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo chuyên sâu về kỹ thuật chẩn đoán 

hình ảnh hiện đại. Tập 1 được cấu trúc logic thành 06 phần chính, bao 

gồm nhiều bài học phân tích chi tiết về siêu âm tổng quát, gan mật, 

Hình ảnh siêu âm của các bệnh lý đường mật. Nội dung cuốn sách tập 

trung vào việc mô tả đặc điểm hình ảnh của các khối u, tình trạng viêm 

nhiễm và dị tật bẩm sinh dựa trên các phân loại quốc tế mới nhất. Điểm 

đặc biệt của cuốn sách là sự kết hợp giữa kiến thức lý thuyết cập nhật 

và hệ thống hàng ngàn hình ảnh minh họa chất lượng cao, giúp người 

đọc nhận diện chính xác các dấu hiệu bệnh lý từ cơ bản đến phức tạp 

trên lâm sàng. Đây là công cụ tra cứu giá trị, hỗ trợ bác sĩ đưa ra những 

nhận định chẩn đoán sắc bén và chính xác. Sách là tài liệu học tập và 

tham khảo thiết yếu dành cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, học viên 

sau đại học (Cao học, CKI, CKII, Nội trú), sinh viên y khoa cùng các 

nhân viên y tế đang thực hành siêu âm tại các cơ sở khám chữa bệnh.

5

52 Siêu âm Atlas. Tập 2
Nguyễn Quang 

Thái Dương
Y học 2025

Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo tiếp nối lộ trình hệ thống hóa kiến 

thức hình ảnh học kỹ thuật cao. Tập 2 được biên soạn gồm 13 phần 

chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp như siêu âm tim mạch, 

siêu âm sản phụ khoa, cơ xương khớp, các bệnh lý mạch máu ngoại 

biên và kỹ thuật siêu âm can thiệp. Nội dung sách không chỉ cập nhật 

các hướng dẫn chẩn đoán mới nhất của các hiệp hội siêu âm thế giới 

mà còn chú trọng vào các kỹ thuật khó, giúp tối ưu hóa quy trình thăm 

khám. Với cấu trúc logic, mỗi phần bao gồm nhiều bài học đi từ 

nguyên lý hình ảnh đến phân tích bệnh lý thực tế. Tài liệu cung cấp kho 

dữ liệu khổng lồ với hàng nghìn hình ảnh siêu âm 3D/4D và Doppler 

màu sắc nét, giúp người đọc nhận diện các biến đổi cấu trúc và huyết 

động học một cách trực quan. Đây là tài liệu học tập và tham khảo thiết 

yếu dành cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ chuyên khoa tim 

mạch, sản phụ khoa, học viên sau đại học và sinh viên y khoa muốn 

nâng cao kỹ năng thực hành siêu âm chuyên sâu.
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Sinh lý bệnh và miễn dịch: 

Phần sinh lý bệnh học : Sách 

đào tạo bác sĩ đa khoa

Văn Đình Hoa Y học 2025

Tài liệu là khoa học nền tảng giải thích cơ chế phát sinh, phát triển và 

kết thúc của các quá trình bệnh lý. Nội dung tập trung vào các quy luật 

hoạt động của cơ quan và hệ thống khi bị bệnh, bao gồm các rối loạn 

chuyển hóa, viêm, sốt và sinh lý bệnh các hệ thống cơ quan trọng yếu 

như tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, gan mật và tiết niệu. Cuốn sách giúp 

người đọc hiểu rõ bản chất của bệnh, từ đó thiết lập tư duy logic trong 

chẩn đoán lâm sàng và định hướng điều trị dựa trên cơ chế bệnh sinh 

một cách khoa học. Nội dung được trình bày logic, cập nhật những tiến 

bộ mới của y học hiện đại, là giáo trình chuẩn mực dành cho sinh viên 

y khoa năm thứ hai và thứ ba, học viên sau đại học và các bác sĩ lâm 

sàng muốn củng cố kiến thức cơ sở y sinh học.

5
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Sinh lý học vị giác : Tìm hiểu 

triết lý đằng sau nghệ thuật 

Ẩm thực

Jean Anthelme 

Brillant-Savarin

NXB 

Văn học
2024

Tài liệu là một khảo cứu kinh điển về mối giao thoa giữa khoa học, 

triết học và ẩm thực. Nội dung tập trung phân tích cơ chế của các giác 

quan, đặc biệt là vị giác, đồng thời lý giải sự tác động của thực phẩm 

đối với sức khỏe, trí tuệ và hạnh phúc của con người. Thông qua những 

suy ngẫm sâu sắc và các giai thoại hóm hỉnh, tác giả đã nâng tầm việc 

ăn uống từ một nhu cầu sinh học thuần túy thành một bộ môn nghệ 

thuật và khoa học tinh tế. Cuốn sách không chỉ bàn về cách thưởng 

thức món ăn mà còn định hình nên tư duy về văn hóa bàn tiệc và lối 

sống văn minh của xã hội hiện đại. Tài liệu dành cho những người 

nghiên cứu văn hóa - xã hội và độc giả yêu thích triết lý về nghệ thuật 

sống.
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55 Sốt xuất huyết Dengue Phan Trọng Lân Y học 2025

Nội dung cuốn sách được cấu trúc thành 16 chương chuyên sâu, trình 

bày logic từ đặc điểm virus học, cơ chế bệnh sinh phức tạp đến các 

phương pháp xét nghiệm chẩn đoán xác định. Sách đi sâu vào hướng 

dẫn phân độ lâm sàng và phác đồ điều trị chi tiết cho từng đối tượng 

bệnh nhân, đặc biệt là quản lý các ca bệnh nặng có sốc hoặc tổn thương 

tạng. Bên cạnh đó, tài liệu dành một phần quan trọng để phân tích các 

chiến lược dự phòng, bao gồm kiểm soát vector truyền bệnh và vai trò 

của các dòng vaccine mới đang được triển khai. Với sự kết hợp giữa 

bằng chứng khoa học thực tiễn và các khuyến cáo mới nhất từ Tổ chức 

Y tế Thế giới, sách cung cấp cái nhìn thực tế về công tác kiểm soát 

dịch bệnh tại Việt Nam. Sách là tài liệu chuyên khảo mang tính thời sự, 

cập nhật toàn diện về dịch tễ học, chẩn đoán và điều trị bệnh lý Dengue 

trong bối cảnh mới. Dành cho Bác sĩ truyền nhiễm, nhân viên y tế dự 

phòng, học viên sau đại học, sinh viên ngành y và các cán bộ quản lý 

chương trình phòng chống sốt xuất huyết tại các cấp.

2

56
Tai mũi họng. Tập 1 : Giáo 

trình giảng dạy sau đại học
Vũ Văn Sản Y học 2026

Giáo trình được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo của Trường 

Đại học Y Dược Hải Phòng. Nội dung cuốn sách cung cấp một hệ 

thống kiến thức chuyên sâu từ tổng quát đến bệnh học chuyên ngành, 

chia làm 5 chương với 50 bài học cụ thể. Sách bao gồm các phần quan 

trọng: Tổng quan về chuyên khoa và các kỹ thuật khám, nội soi tai mũi 

họng thông thường ; bệnh học tai - xương chũm gắn liền với các kỹ 

thuật đo thính học, nhĩ lượng ; bệnh học mũi xoang và họng thanh 

quản từ cấp tính đến mạn tính cùng các dạng u, ung thư vùng đầu cổ ; 

và cuối cùng là các phác đồ xử trí cấp cứu tai mũi họng thiết yếu như 

dị vật đường thở hay mở khí quản. Cuối tài liệu tích hợp phần đáp ứng 

câu hỏi lượng giá giúp củng cố kiến thức. Cuốn giáo trình là tài liệu 

học tập, tra cứu giá trị dành cho đối tượng học viên sau đại học, bác sĩ 

nội trú, chuyên khoa định hướng và các cán bộ y tế muốn nâng cao 

trình độ chuyên môn trong lĩnh vực Tai Mũi Họng.

5

21



STT NHAN ĐỀ TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM XB TÓM TẮT
SỐ 

LƯỢNG

57
Thực hành dinh dưỡng và vệ 

sinh an toàn thực phẩm
Lê Thị Hương Y học 2012

Tài liệu hướng dẫn thực hành chuyên sâu về lĩnh vực dinh dưỡng ứng 

dụng và kiểm soát an toàn thực phẩm trong cộng đồng. Nội dung sách 

tập trung vào các kỹ năng thực tế bao gồm: phương pháp đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng cá nhân và quần thể; kỹ thuật xây dựng, tính toán và 

xây dựng thực đơn hợp lý cho các đối tượng khác nhau; các quy trình 

điều tra, giám sát và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, tài liệu 

còn hướng dẫn thực hiện các test nhanh kiểm tra chất lượng vệ sinh 

thực phẩm và phương pháp truyền thông giáo dục dinh dưỡng tại cơ sở. 

Sách được biên soạn làm giáo trình thực hành chính thức cho sinh viên 

Y khoa, cử nhân Y tế công cộng, cử nhân Dinh dưỡng. Đây cũng là tài 

liệu tra cứu, tham khảo giá trị dành cho các cán bộ y tế dự phòng, 

chuyên viên kiểm nghiệm và các kỹ thuật viên đang công tác trong lĩnh 

vực quản lý an toàn thực phẩm.

1

58 Thực hành X-quang ngực
Nguyễn Văn 

Thành
Y học 2013

Trình bày các kiến thức cơ bản về phân tích thăm dò chức năng và 

chẩn đoán hình ảnh X-quang lồng ngực nhằm tìm ra các dấu hiệu bất 

thường và các hội chứng lớn trong X-quang ngực
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59 Thực tập sinh học di truyền
Nguyễn Thị 

Tươi
Y học 2025

Cuốn sách là tài liệu hướng dẫn thực hành và nghiên cứu trong lĩnh 

vực Sinh học tế bào và Di truyền học người. Nội dung tài liệu bao gồm 

9 bài học chính, tập trung vào hai mảng kiến thức cốt lõi: Sinh học tế 

bào: Hướng dẫn phương pháp quan sát tế bào bằng kính hiển vi quang 

học; nghiên cứu cấu trúc siêu hiển vi và cơ chế trao đổi chất qua màng 

tế bào; tìm hiểu quá trình phân chia tế bào, sự phân cắt và phát triển 

của phôi. Di truyền học người: Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu 

đặc trưng như nếp vân da bàn tay, khảo sát con sinh đôi, di truyền quần 

thể và phương pháp lập - phân tích phả hệ. Đồng thời, tài liệu cung cấp 

các kỹ thuật phân tích bộ nhiễm sắc thể, kỹ thuật di truyền phân tử và 

hướng dẫn phân tích hình ảnh lâm sàng, kết quả cận lâm sàng của một 

số bệnh lý di truyền phổ biến ở người.
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Thực vật dược : Sách đào tạo 

dược sĩ đại học

Trương Thị 

Đẹp

Giáo dục 

Việt Nam
2018

Giới thiệu về hình thức - giải phẫu thuật thực vật: tế bào thực vật, mô 

thực vật, cơ quan dinh dưỡng & sự sinh sản, cơ quan sinh sản của thực 

vật bậc cao. Phân loại thực vật: ngành dương xỉ trần & thủy dương xỉ, 

ngành rêu, ngành quyết, ngành thông, ngành ngọc lan.
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